4. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2 năm 2019
4.1 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành
	
	Thực hiện  tháng 1 năm 2019
(Triệu đồng)
	Ước thực hiện tháng 2 năm 2019 
(Triệu đồng)
	2 tháng năm 2019
(Triệu đồng)
	Tháng 2 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)
	2 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)

	Tổng số
	14.629.691
	11.840.282
	26.469.973
	131,58
	127,44

	Trong đó: Khu công nghiệp
	11.569.607
	9.037.150
	20.606.757
	139,82
	132,32

	I. Chia theo thành phần kinh tế
	
	
	
	
	

	Kinh tế Nhà nước
	449.280
	469.231
	918.511
	118,82
	111,40

	Kinh tế ngoài nhà nước
	2.110.858
	1.857.101
	3.967.959
	108,79
	113,10

	Kinh tế có vốn nước ngoài
	12.069.553
	9.513.950
	21.583.503
	137,94
	131,30

	II. Chia theo ngành
	
	
	
	
	

	Công nghiệp khai thác
	103.963
	88.823
	192.786
	124,22
	118,24

	Công nghiệp chế biến
	14.399.475
	11.575.093
	25.974.568
	132,34
	128,16

	Công nghiệp sản xuất, phân phối điện
	107.412
	159.523
	266.935
	96,57
	87,19

	Công nghiệp khai thác, cung cấp nước
	18.841
	16.843
	35.684
	106,64
	106,70



[bookmark: _GoBack]4.2 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010
	
	Thực hiện  tháng 1 năm 2019 
(Triệu đồng)
	Ước thực hiện tháng 2 năm 2019 
(Triệu đồng)
	2 tháng năm 2019
(Triệu đồng)
	Tháng 2 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)
	2 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)

	Tổng số
	12.356.726
	9.920.559
	22.277.285
	132,55
	128,06

	Trong đó: Khu công nghiệp
	10.205.676
	7.953.389
	18.159.065
	139,78
	132,47

	I. Chia theo thành phần kinh tế
	
	
	
	
	

	Kinh tế Nhà nước
	327.927
	339.807
	667.734
	120,38
	113,22

	Kinh tế ngoài nhà nước
	1.499.929
	1.314.882
	2.814.811
	106,46
	111,44

	Kinh tế có vốn nước ngoài
	10.528.870
	8.265.870
	18.794.740
	138,53
	131,61

	II. Chia theo ngành
	
	
	
	
	

	Công nghiệp khai thác
	50.293
	43.131
	93.424
	124,26
	116,90

	Công nghiệp chế biến
	12.222.172
	9.759.650
	21.981.822
	133,17
	128,63

	Công nghiệp sản xuất, phân phối điện
	71.896
	106.793
	178.689
	96,51
	87,27

	Công nghiệp khai thác, cung cấp nước
	12.365
	10.985
	23.350
	106,36
	105,21



